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BÁO GIÁ THÉP- TẠI MIỀN NAM  
Cập nhật 18/02/2012 

 

 

TÊN THÉP ĐẶC CHỦNG 
GIÁ  

(CHƯA VAT) 
GIÁ  

(VAT) 

Thép Tròn Trơn 
THIÊNKIM 

D10 - D12 17.000 18.700 

D14 - D40 16.800 18.480 

Thép Tròn Chuốt  
THIÊN KIM 

D10 - D12 17.300 19.030 

D14 - D40 17.100 18.810 

Thép Lập La  
THIÊN KIM 

Bảng 20 17.100 18.810 

Bảng 30 - 40 17.000 18.700 

Bảng 50 - 60 16.700 18.370 

Thép Vuông Đặc 
THIÊN KIM 

10 - 12 16.900 18.590 

14 - 22 16.800 18.480 

Thép Tròn Trơn D10 15.400 16.060 

TỔ HỢP D12 15.000 15.620 

 D14 - D25 14.900 15.510 

Thép Vuông TỔ HỢP 10 - 20 14.900 15.510 

TÊN THÉP XÂY DỰNG 
GIÁ (VAT) 

SD295 

GIÁ (VAT) 

SD390 

POMINA 

D6 - D8  17.300 

D10  16.800 

D12  16.600 

D14 - D22  16.620 

D25 - D28  16.750 

 D6 17.644 16.644 

 D8 17.479 17.479 

 D10 17.150 17.330 

VINAKYOEI D12 16.850 17.030 

 D14 - D22 16.750 16.930 

 D25 – D32 16.950 17.130 

 D6 - D8 16.720  

TỔ HỢP D10  16.500  

 D12 - D22 16.060  
 

ĐIỀU KHOẢN 

 Đơn giá trên đã bao gồm vận chuyển. Với thép xây dựng: giá giao tại Nhà Máy, hàng thẳng.  
 Thanh Toán: 30% Cọc – 70% tiền ngay; hoặc chứng thư bảo lãnh 3 ngày. 
 Thời gian giao hàng: 

o Thép Thiên Kim: 10 – 15 ngày từ ngày nhận cọc. Bao cắt theo yêu cầu. 
o Thép Pomina, Vina Kyoei: 01 ngày từ ngày nhận cọc.  
 

THAM KHẢO THÊM THÔNG TIN TẠI: www.thienkimsteel.com.vn – www.theptron.com 
HOTLINE: Miền Trung: 0944.222.888 – HCM: 0916.222.888 –  Đồng Nai: 0909.513.575 
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BÁO GIÁ THÉP- TẠI MIỀN TRUNG  
Cập nhật 18/02/2012 

 
 

TÊN THÉP ĐẶC CHỦNG 
GIÁ  

(CHƯA VAT) 

GIÁ  

(VAT) 

Thép Tròn Trơn 
THIÊNKIM 

D10 - D12 16.500 18.150 

D14 - D40 16.300 17.930 

Thép Tròn Chuốt  
THIÊN KIM 

D10 - D12 17.200 18.920 

D14 - D40 17.000 18.700 

Thép Lập La  
THIÊN KIM 

Bảng 20 16.600 18.260 

Bảng 30 - 40 16.500 18.150 

Bảng 50 - 60 16.200 17.820 

Thép Vuông Đặc 
THIÊN KIM 

10 - 12 16.400 18.040 

14 - 22 16.300 17.930 

Thép Tròn Trơn D10 14.900 16.060 

TỔ HỢP D12 14.500 15.620 

 D14 - D25 14.400 15.510 

Thép Vuông TỔ HỢP 10 - 20 14.400 15.510 

TÊN THÉP XÂY DỰNG 
GIÁ (VAT) 

SD295 
GIÁ (VAT) 

SD390 

POMINA 

D6 - D8  16.800 

D10  16.700 

D12  16.550 

D14 - D22  16.550 

D15 - D28  16.650 

TỔ HỢP 

D6 - D8 16.500  

D10 16.280  

D12 - 22 15.840  
 

 
ĐIỀU KHOẢN 

 Giao Nhận: Giao tại Nhà Máy, hàng thẳng.  
 Thanh Toán: 30% Cọc – 70% tiền ngay; hoặc chứng thư bảo lãnh 3 ngày. 
 Thời gian giao hàng: 

o Thép Thiên Kim: 10 – 15 ngày từ ngày nhận cọc. Bao cắt theo yêu cầu. 
o Thép Pomina, Vina Kyoei: 01 ngày từ ngày nhận cọc.  
 

THAM KHẢO THÊM THÔNG TIN TẠI: www.thienkimsteel.com.vn – www.theptron.com 
HOTLINE: Miền Trung: 0944.222.888 – HCM: 0916.222.888 –  Đồng Nai: 0909.513.575 
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